
Mẫu kèm theo 

DANH SÁCH QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN 

(Kèm theo Quyết định số 98/QĐ-THNA  ngày 04/09/2025 của Trường Tiểu học Năng An) 

 

STT 
Thông tin hệ 

thống 

Địa chỉ tên miền  

đăng nhập 

Tên tài khoản Người vận hành,  

sử dụng 

Ngày, giờ 

tiếp nhận 

1. Cơ sở dữ liệu 

ngành 

http://csdl.moet.gov.vn admin 1. Nguyễn Thị Hoa 

2. Tạ Thị Hồng Ý 

3. Biện Thị Bích Viễn 

4. Hoàng Thị Cẩm My 

06/10/2023 

10:00:00 

3. Email Trường  tieuhocnangan412@gmail.com 1. Hoàng Thị Thuý Diệu 

2. Nguyễn Thị Hoa 

3. Biện Thị Bích Viễn 

4. Phạm Đình Thiều 

5. Hoàng Thị Cẩm My 

06/10/2023 

10:00:00 

4. Hệ thống văn 

bản điện tử 

Office 

http://vpdt.vnptioffice.vn Trường Tiểu học Năng An 1. Hoàng Thị Thuý Diệu 

2. Nguyễn Thị Hoa 

3. Biện Thị Bích Viễn 

4. Phạm Đình Thiều 

5. Lê Quang Nam 

06/10/2023 

10:00:00 

5. Phần mềm 

CBCCVC 

http://cbccvc.quangngai.gov.vn thnangan 1. Biện Thị Bích Viễn 

2. Tạ Thị Hồng Ý 

06/10/2023 

10:00:00 

6. Phần mềm Phổ 

cập giáo dục 

http://pcgd.moet.gov.vn qn_md_ducnhuan 1. Nguyễn Thị Hoa 

2. Biện Thị Bích Viễn 

3. Tạ Thị Hồng Ý 

4. Hoàng Thị Cẩm My 

06/10/2023 

10:00:00 

7. Trang webs http://c1nanganmd.quangngai.edu.vn Quản trị 1. Nguyễn Thị Hoa 

2. Biện Thị Bích Viễn 

3. Tạ Thị Hồng Ý 

06/10/2023 

10:00:00 

8. Đánh giá chuẩn 

nghề nghiệp 

GV 

http://temis.csdl.edu.vn 51533413 1. Hoàng Thị Thuý Diệu 

2. Nguyễn Thị Hoa 

3. Lê Thị Thu Viên 

4. Vi Thị Thuý Phượng 

5. Trần Thị Ánh Phượng 

6. Nguyễn Thị Thu Hà 

7. Võ Thị Thảo 

8. Tạ Thị Hồng Ý 

25/5/2024 

09:00:00 

9. Sổ tay Đảng 

viên 

http://sotaydangvien.quangngai.dcs.vn Chi bộ trường Tiểu học Năng An 1. Nguyễn Thị Hoa 06/10/2022 

10:00:00 

http://csdl.moet.gov.vn/
http://vpdt.vnptioffice.vn/
http://cbccvc.quangngai.gov.vn/
http://pcgd.moet.gov.vn/
http://c1nanganmd.quangngai.edu.vn/
http://temis.csdl.edu.vn/
http://sotaydangvien.quangngai.dcs.vn/


10. Phần mềm học 

bạ điện tử 

http://vnedu.vn qni.moduc.thnangan 1. Hoàng Thị Thuý Diệu 

2. Nguyễn Thị Hoa 

2. Biện Thị Bích Viễn 

3. Tạ Thị Hồng Ý 

25/5/2024 

10:00:00 

11 Phần mềm 

Edoc 

http://edoc.smas.edu.vn 51533413 1. Nguyễn Thị Hoa 

2. Tạ Thị Hồng Ý 

3. Huỳnh Thị Thanh Nhàn 

4. Lê Thị Thu Viên 

5. Huỳnh Thị Mỹ Lai 

6. Trần Thị Xuân Hương 

7. Vi Thị Thuý Phượng 

8. Trần Thị Ánh Phượng 

9. Nguyễn Thị Cẩm Nhung 

10. Trần Thị Mỹ Uyên 

11. Nguyễn Thị Thu Hà 

12. Võ Thị Thảo 

13. Đỗ Thị Phương Thanh 

14. Lê Quang Nam 

15. Lê Văn Nam 

16. Võ Thị Mỹ Lệ 

17. Đoàn Thị Xuân Nguyệt 

18. Huỳnh Thị Mỹ Lài 

19. Hoàng Thị Cẩm My 

28/08/2025 

10:00:00 

 

11 PM không 

dùng tiền mặt 

http://payment.yoyoschool.vn thducnhuan 1. Biện Thị Bích Viễn 

2. Phạm Đình Thiều 

02/11/2024 

10:00:00 

12 Phần mềm kế 

toán 

Phần mềm Misa Trường Tiểu học Năng An 1. Phạm Đình Thiều 01/06/2024 

10:00:00 

13 Phần mềm 

quản lý tiền 

lương 

http://salagov.misa.vn admin 1. Phạm Đình Thiều 01/06/2024 

09:00:00 

14 Phần mềm kê 

khai BHXH 

http://x.bhxh Trường Tiểu học Năng An 1. Phạm Đình Thiều 01/06/2024 

09:00:00 

15 Phần mềm an 

sinh xã hội 

http://qlasxh.quangngai.gov.vn mdu.thnangan 1. Phạm Đình Thiều 01/06/2024 

09:00:00 

16 Phần mềm thư 

viện 

http://tvthnanganmoduc.skh.vn:88 Trường Tiểu học Năng An 1. Hoàng Thị Cẩm My 05/09/2024 

09:00:00 
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